
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012310161 Nguyễn Anh Hoàng 18.04.2001 Bắc Giang
2 T012310162 Vũ Huy Hoàng 26.09.1996 Hà Nội
3 T012310163 Nguyễn Bá Huấn 04.07.2001 Hà Nội
4 T012310164 Lê Việt Hùng 28.08.2002 Thái Bình

5 T012310165 Nguyễn Văn Hùng 05.07.2002 Hà Nội
6 T012310166 Bùi Quang Huy 15.05.2002 Hà Nội
7 T012310167 Trịnh Đình Huy 07.02.2002 Kon Tum

8 T012310168 Trần Minh Huyền 31.07.2005 Lào Cai

9 T012310169 Trương Phương Huyền 24.02.1999 Bắc Giang
10 T012310170 Nguyễn Văn Hưng 15.05.2002 Bắc Giang
11 T012310171 Trịnh Thị Thu Hương 22.09.2003 Bắc Ninh
12 T012310172 Nguyễn Trung Kiên 23.11.2002 Ninh Bình

13 T012310173 Phạm Đức Minh Khánh 22.09.2002 Khánh Hòa

14 T012310174 Nguyễn Gia Khánh 30.11.2002 Thái Bình

15 T012310175 Nguyễn Văn Khánh 03.02.1996 Hải Dương
16 T012310176 Bùi Hương Lan 08.06.1996 Hà Nội
17 T012310177 Vi Diệu Linh 12.10.2004 Hà Nội
18 T012310178 Phan Thị Thùy Linh 10.05.1999 Gia Lai

19 T012310179 Nguyễn Văn Linh 22.07.2002 Thanh Hóa

20 T012310180 Đào Phương Linh 06.07.2001 Hà Nam

21 T012310181 Nguyễn Ngọc Diệp Linh 09.12.2000 Hà Nam

22 T012310182 Nguyễn Văn Luyện 22.04.1980 Thái Bình

23 T012310183 Trần Tiến Lực 17.06.1996 Nam Định
24 T012310184 Lê Thị Cẩm Ly 23.08.2004 Hà Nam

25 T012310185 Nguyễn Nhật Minh 06.03.2002 Hà Nội
26 T012310186 Vũ Đức Minh 16.05.2002 Thái Bình

27 T012310187 Vi Thị Nam 05.02..2002 Nghệ An
28 T012310188 Trần Huỳnh Trọng Nghĩa 02.12.2002 Hà Nội
29 T012310189 Chử Minh Ngọc 07.11.2004 Hà Nội
30 T012310190 Hà Lê Hoàng Ngọc 24.10.2002 Quảng Ngãi
31 T012310191 Hoàng Bình Nguyên 13.11.2002 Quảng Trị
32 T012310192 Hoàng Đức Nhã 29.06.2002 Hà Nội
33 T012310193 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 27.12.2004 Sơn La
34 T012310194 Nguyễn Hà Nhung 24.07.2002 Bắc Ninh
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35 T012310195 Hà Thị Ngọc Nhung 30.10.2000 Hải Dương
36 T012310196 Hoàng Kim Oanh 18.07.2004 Hà Nội
37 T012310197 Hứa Đại Phong 09.07.2000 Kon Tum

38 T012310198 Nguyễn Văn Phú 01.12.2002 Kon Tum

39 T012310199 Trịnh Lan Phương 15.10.2001 Hà Nội
40 T012310200 Hoàng Thái Sơn 28.12.1996 Quảng Ninh
41 T012310201 Đinh Anh Tài 05.05.1996 Hà Nội
42 T012310202 Nguyễn Đức Tín 30.11.2002 Quảng Nam
43 T012310203 Ngô Long Toàn 12.04.2000 Bắc Giang

(Danh sách bao gồm: 43 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


